
BỘ XÂY DƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC m  Độc lập -  T ự  do -  H ạnh phúc

Số ' 3 ¿ị / QĐ-ĐHKT- ĐT Hà Nội, ngày¿¡¿̂ tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊiNH
Về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ra trường hệ VLVH  

Khoá CT11X-HN,XH và các trường hợp khác

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN TRÚC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 181/CP ngàỵ 17/9/1969 của Hội đổng Chính phủ về việc thành 
lập Trường Đại học Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành kèm theo “ Điều lệ Đại học”;

Căn cứ Quyết định số 378/1998/QĐ-BXD-TCLĐ ngày 10/06/1998 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc ptlân công, phân cấp công tác tổ chức quản lý và đào tạo cán bộ của các 
đơn vị trực thuộc Bộ;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa 
làm vừa học;

Căn cứ Biên bản cuộc họp xét tốt nghiệp sinh viên khoá 2009-đợt 2; CT11X-HN, XH 
và biên bản cuộc họp ngày 14/02/2015 Đại học Kiến trúc Hà Nội;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo và ông Trưởng khoa Tại chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điểu 1. Công nhận tốt nghiệp cho 171-,sinh viên hệ Vừa làm vừa học khoá CT1 lX-Hà 
Nội, Xuân Hoà và các trường hợp khác gồm:

Khóa 2011X: 89 sinh viên trong đó 
+ Hà Nội: 53 s v  hệ Vừa làm vừa học 3.5 năm ngành Xây dựng
+ Xuân Hoà: 36 sv hệ Vừa làm vừa học 3.5 năm ngành Xây dựng

Trường hợp khác: 82 sinh viên trong đó:
+ Khóa 2012: 24 sv hệ Liên thông cao đẳng ngành Xây dựng-Hà Nôi
+ Khóa 201 ỉ: 01 sv hệ Liẻn thông cao đẳng ngành Xây clựng-Hà Nội

01 sv hệ Văn bằng 2
+ Khóa 2010: 02 sv hê vừa làm vừa học 3.5 năm nRành Xây dựn£Ỉ-Hà Nội

01 sv hệ vừa làm vừa học 3.5 năm ngành Xây dựng5-Xuân Hòa
01 sv hệ Văn bằng 2
01 sv hệ Liên thô nơ cao đẳng ngành Cấp thoát nước-Hà Nội

+ Khóa 2009: 29 sv hệ Vừa làm vừa học 5 nám ngành Xây dựng- Hà Nội
08 sv hệ Vừa làm vừa học 5 nărn ngành Xàv clựng- Ưôn^ Bí
02 sv hê Vừa làm vừa học 5 [ 1 ãm nỵành Xâv đựng- Xuàn Hòa
02 sv hè Liên thòiiìỊ cao đãng niỉành Xãv dựnsỉ-Hà Nội
01 sv hộ Vãn bãnũ 2



03 SV hệ vừa làm vừa học 3.5 năm ngành Xây dựng-Hà Nội 
01 s v  hệ vừa làm vừa học 3.5 năm ngành Xây dựng-Xuân Hòa 

+ Khóa 2008: 01 s v  hệ Vừa làm vừa học 5 năm ngành Xây dựng-ưông Bí
01 sv hệ Vừa làm vừa học 3.5 năm ngành Xây dựng-Hà Nội 

+ Khóa 2007: 01 s v  hệ Vừa làm vừa học 5 năm ngành Xây dựng - Hà Nội
+ Khóa 2006: 02 sv hệ Vừa làm vừa học 5 năm ngành Xây dựng — Hà Nội

(Danh sách kèm theo)

Điều 2. Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Tổng hợp, Chính trị-Công tác sinh viên, Tài 
chíah-Kế toán, Trưởng khoa Tại chức và các sinh viên có tên trong danh sách chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- L ưu ĐT, VT.



danh  Sách sinh  viên công  nhận  tố t  nghiệp
T R Ư Ờ N ^ ặ o ^ líié ụ ẹ ^ ỉ^ M  (Kèm theo 0 0  số :ỊỊtị ỈQĐ-ĐHKT-ĐT ngày £ $02 /2015; M ã QQ: 2014-02)
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Kh ó Ị1 viên
1 Nguyễn v ì̂tea-.r. r̂tg^ìinh 19/04/1987 Nam Địah 1 131032031 CT20 1X1 5,50 6,45 5,61 TB

2 Hoàng Văn Tú 22/05/1987 Thái Bình 113103 179 CT20 1X1 5,66 5,63 5,66 TB

3 Nguyễn Thế Đông 06/01/1986 Ninh Binh 113103 168 CT20 1X1 6,01 6,85 6,11 TBK

4 Ngô Văn Nguyên 08/06/1988 Hưng Yên t 13103 206 CT20 1X1 6,53 8,01 6,71 TBK

5 Hà Văn Thắng 21/07/1988 Lạng Sơn 113103 224 CT20 1X1 5,74 6,88 5,88 TB

6 Ngô Vãn Tuấn 03/08/1987 Nam Định 113103 244 CT20 1X1 6,11 7,70 6,30 TBK

7 Nguyễn Xuân Chường 19/05/1987 Tuyên Quang l 13103 148 CT20 1X1 5,74 7,25 5,92 TB

8 Lê Quốc Doanh 01/08/1988 Nam Định l 13103 154 CT20 1X1 5,83 7,43 6,02 TBK

9 Trần Thái Dương 05/08/1983 Thái Nguyên 113103 156 CT20 1X1 5,94 8,17 6,21 TBK

10 Trịnh Đại Dương 04/03/1984 Lâm Đồng 113103 158 CT20 1X1 6,68 7,78 6,81 TBK

u Chu-Sĩ Đạt 25/02/1981 Hà Nội 113103 172 CT20 1X1 6,11 6,76 6,19 TBK .

12 Vũ Định 20/04/1984 Lạng Sơn 113103 174 CT20 1X1 5,82 7,53 6,03 TBK .

13 Cao Trường Giang 11/11/1990 Tuyên Quang 113103 178 CT20 1X1 5,86 7,41 6,05 TBK

14 Nguyễn Quang Hùng — 10/07/1985 Thanh Hóa 113103 188 CT20 1X1 5,92 6,77 6,02 TBK

15 Vũ Quốc Khánh 02/09/1987 Thái Nguyên 113103 192 CT20 1X1 6,22 7,45 6,37 TBK

16 Nguyễn Công Nghiệp 04/10/1984 Há Nam 113103 204 CT20 1X1 6,14 7,03 6,25 TBK

17 Nguyễn Vũ Phi 24/06/1984 Phú Yên 113103 208 CT20 1X1 6,85 8,38 7,03 Khá

18 Nguyễn Quang Quý 06/10/1982 Hà Nội 113103 212 CT20 1X1 6,09 7,13 6,22 TBK

19 Doăn Tiến Thu 10/11/1988 Hà Nội 113103 216 CT20 1X1 5,84 7,49 6,04 TBK

20 Vũ Văn Thành 29/09/1988 Thái Bình 113103 220 CT20 1X1 5,89 6,95 6,02 TBK

21 Nguyễn Trung Thành 25/03/1984 Hà Nội 113103 222 CT20 1X1 5,97 7,36 6,14 TBK

22 Trần Vản Thịnh 24/04/1984 Bắc Giang 113103 228 CT20 1X1 5,84 7,65 6,06. TBK

23 Nguyễn Thanh Tâm 18/12/1987 Thanh Hóa 113103 246 CT20 1X1 5,98 7,32 6,14 TBK

24 Đới Ván Tĩnh 08/06/1987 Nam Định 113103 248 CT20 1X1 6,23 7,49 6,38 TBK

25 Nguyễn Thanh Tùng 01/08/1984 Hả Nội 113103 250 CT20 1X1 5,93 7,04 6,06 TBK

26 Phạm Ngọc Minh 16/12/1986 Hà Nội 113103 139 CT20 1X1 5,77 7,10 5,93 TB LÆ
27 Vũ Vẫn Linh 20/05/1988 Thanh Hóa 113103 144 CT20 1X1 5,65 7,46 5,87 TB .

28 Đặng Vản Chiến 12/09/1979 Hả Nội I 131032049 CT20 1X1 6,41 6,63 6,43 TBK

29 Nguyễn Đinh Điền 02/07/1983 Bẳc Giang 113103 137 CT20 [XI 5,58 7,48 5,81 TB

30 Nguyễn Văn Luận 02/05/1987 Thái Bình 113103 166 CT20 1X1 5,55 7,82 5,82 TB

31 Không Văn Tuấn 19/03/1985 Vĩnh Phúc 113103 198 CT20 1X1 5,80 6,46 5,88 TB ,

32 Phạm Văn Hùng 07/04/1987 Hà Nội 103103 126 CT20 1X2 5,73 6,92 5,87 TB

33 Nguyền Văn Thịnh 23/02/1987 Hà Nội 113103 229 CT20 1X2 5,91 6,45 6,10 TBK

34 Đoàn Ván Cưưng 11/09/1988 Thái Bỉnh 113103 149 CT20 1X2 6.05 7.18 6,19 TBK

35 Trần Ngọo Duv 02/01/1988 Nam Định 113103 155 CT20 1X2 5,83 6,63 5,93 TB *

36 Nguyền Ván Kiên 07/09/1983 Bẩc Ninh 113103 193 CT20 1X2 6.50 7,22 6,59 FBK

37 Dươnu í)ức Long 31/03 1985 Vĩnh Phú 113103 195 CT20 1X2 6.18 7.25 6.3 ỉ TBK

3X Nauycn Ván Luận ] 0 01 1988 rhái Binh 113103 197 CT20 1X2 5.56 7 ~>1 5 77 IB

39 í loànu v. án Nụhĩa 27 < • 1986 Cao Ba nu 113103 205 CT20 1X2 5.98 6.33 6.09 IBK

40 l.õ Vãn Ngọc :<>'06 1985 Hà Nội 113103 207 CT20 1X2 5.63 7,42 5.N5 ! lì

41 Nựuyón Vict Om 23 í» 198-ị Nam Định i 13103 21 1 C.T20 1X2 6.26 7.71 (>.13 i B k
• 1 
- n ;nh I hãnh 1 <r <r 1 987 U.S.Binh ! 13103 219 c ỉ 2 0 1 X2 6.21 “ "0 (ì ì c) !BK

ỉhũy 1 (• 1 n - i ;,X5 Hải í í ưng 1 1 '1(1.; 231 CT20 1X2 (ì ■Mi (v!5 í Itk Ị

I 1 i ì . 5 12- i S < Na Nội 1 i 2 >:> c 1 2 0 1X2 \X«I < > vX VX-» 1H 1



Trang2

Bộ X À Y  DỤNG DANH SÁCH SINH VIÊN CỒNG iNHẬN TỐT NGHIỆP
TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚ C HẢ NỘI (Kèm theo QD số :9  f  ỈQD-ĐHKT-DT ngciy&f./02/2015; M ã QĐ: 2014-02)

TY HỌ VÀ TÊN GIỚI
TÍNH

DÀN
rộc NGÀY SINH NOI SINH MÃ SINH VIỀN LỚ!’ DTK ÜBV DTiN XHTN GHI

CHÚ

45 Tô Minh 1 uyên 07/10/1988 Thái Binh 1131031237 CT20ỈIX2 6,13 7,68 6,32 TBK

46 Phạm Thanh Tùng 26/03/1983 Hài Hưng 1131031249 CT2011X2 6,62 7,45 6,72 TBK
47 Vương Xuân Long 05/10/1982 Hà Nội 1131031240 C T20UX2 5,45 7,37 5,68 TB .

48 Trần Thạch Dũng 23/09/1984 Hà Tuyên 1131031242 CT2011X2 5,81 7,47 6,01 TBK

49 Nguyễn Hĩai Hùng 06/06/1984 Nghệ An 931031019 CT2011X2 5,74 7,18 5,91 TB ,

50 Đào Mạnh Hùng 29/12/1986 Hà Nội 1131031164 CT2011X2 5,60 7,47 5,82 TB .

51 Nguyễn Khấc Hĩru 31/12/1987 Hà Nội 1131031187 CT2011X2 6,04 7,63 6,23 TBK >

52 Bùi Đình Nam 26/11/1986 Nam Định 1131031189 CT2011X2 6,03 6,38 6,07 TBK .

53 Đồ Hữu Sơn 25/07/1987 Hung Yên 1131031191 CT2011X2 5,83 7,68 6,05 T BK .

Khóa C TU X -X H : 36 sinh viên
l Lưcmg Vãn Hoàn 23/06/1986 Vĩnh Phú 1031032009 CT201IX-XH 5,57 5,61 5,57 TB

2 Nguyin Văn Quyên 17/01/1986 Nam Định 1131032030 CT2011X-XH 5,62 7,20 5,81 TB

3 Trần Văn Thọ 12/09/1986 Vĩnh Phú 1031032039 CT201IX-XH 5,40 6,35 5,51 TB

4 Mai Tuẩn Anh 28/05/1987 Vĩnh Phú 1131032001 CT201IX-XH 6,13 7,65 6,31 TBK „

5 Nguyễn Phi Báo 16/01/1988 Vĩnh Phúc 1 131032002 CT2011X-XH 6,25 7,75 6,43 TBK

6 Nguyễn Đức Chiển 15/08/1985 Vĩnh Phú 1 131032004 CT2011X-XH 6,67 7,51 6,77 TBK .

7 Lê Viết Cường 01/10/1988 Hà Nội 1131032008 CT2011X-XH 6,14 8,05 6,37 TBK ,

8 Đậng Văn Cưởng 24/12/1980 H.N.Ninh 1131032009 CT2011X-XH 7,41 8,94 7,59 Khá .

9 Lê Văn Dũng(A) 08/05/1986 Hà Nội 1 131032011 CT201IX-XH 6,08 6,15 6,09 TBK •

10 Lê Văn Dũng(B) 24/11/1980 Vĩnh Phúc 1131032012 CT2011X-XH 6,76 8,00 6,91 TBK .

11 Nguyễn Văn Giang 22/01/1987 Bắc Giang M31032013 CT2011X-XH 6,22 8,13 6,45 TBK m

12 Nguyễn Vản Hiền 30/10/1978 Vĩnh Phú 1131032014 CT2011X-XH 6,90 8,01 7,03 Khá .

13 Nguyễn Văn Hiển 28/03/1983 Yên Bái 1131032015 CT201IX-XH 5,90 7,92 6,14 TBK ,

14 Nguyễn Thái Hiệp 28/01/1988 Vĩnh Phú 1131032016 CT201IX-XH 6,00 7,48 6,17 TBK . >

15 Nguyễn Văn Hoàn 06/07/1987 Hà Nội 1131032017 CT2011X-XH 6,29 7,88 6,48 TBK-

16 Đỗ Anh Huy 07/10/1985 Hà Nội 1131032018 CT201IX-XH 6,09 7,84 6,30 TBK '

17 Đoàn Thanh Hưng 23/10/1984 Yên Bái ỉ 131032019 CT201IX-XH 5,90 7,65 6,11 TBK *

18 Nguyễn Hải Hòa 16/07/1987 Hà Nội 1131032021 CT20! IX-XH 5,97 7,42 6,14 TBK *

19 Nguyễn Vản Hùng 18/03/1979 Hà Nội 1131032022 CT201IX-XH 6,01 7,29 6,16 TBK .

20 Trần Văn Long 04/09/1988 Hà Nội 1131032024 CT201 1X-XH 6,21 7,79 6,40 TBK .

21 Lê Văn Lâu 14/1 1/1986 Hà Nội 1131032025 CT201IX-XH 5,97 7,15 6,11 TBK 4

22 Phạm Đữc Nam 22/08/1981 Vĩnh Phúc 1[31032026 CT20I 1X-XH 5,68 6,97 5,84 TB .

23 Vũ Ngọc Phưcmg 16/03/1985 Vĩnh Phú 1 131032028 CT201 IX-XH 5,98 7,38 6,15 TBK .
24 Nguvễn Vưưng Quyền 02/1 1/1988 H.L.Scm I 131032029 C T201 1 X-XH 6,38 8,29 6,61 TBK -
25 Lương Vân Sơn 25/02/1988 Thái Nguyên 1131032032 CT20I IX-XH 5,66 7,13 5,84 TB -
26 Lò Toán Sự 06/04/1975 Vĩnh Phú i 131032034 CT20I 1X-XH 6,71 8,41 6,91 TBK

27 Đặng Quốc Thư 25/05/1988 Hà Nội ! 131032036 CT20I IX-XH 6.15 7.69 6,34 TBK •
28 Bùi Quariii Thúi 25/06/1986 Vĩnh Phủ ! 131032037 CT20I IX-XH 5,89 7,53 6,09 TBK •

29 Đỗ Thanh Trang 19 05'1987 Hũi Dirơn« 1131032040 CT20I 1X-XH 6,23 7.98 6.44 TBK ■

30 Nsuvón Xuân rrườnỵ 12. UI 1985 Vĩnh Phúc 113103204! c  1201 IX-XỈI 5.94 7.97 6.18 TBK
31 i'rản Ọuíinu ! uvốn 10 10 1984 Phú Thụ 1 ! 310320 r> CT201 1X-XFI <1.1)2 7.43 6.20 I'BK
32 Dinh Vãn Tuân 15 04 I9,X7 1 1 1 311)12'>44 c  ['201 IX-XH 6.18 7.-12 6.33 TBK -
ì 3 ỉ’han Vún l u An <>'• II m i 1 ILiNvi Ị ỉ ; i í>320-15 CT2UI iX-Xl! 5.7.X 7.09 5.93 1 [i .
34 Nựu\ JĨ1 XuAii Viội 2! ] 1 IV,S7 1 i lís :.ậi ị 1 i > 1 (¿52047 ( ' i 2 0 1 iX -X I1 h.ỹX 7 . 7  Ị 6.72 ! Bk •
» s N - iy ả i • 'VI 1)1 lt.; !"K~ ị ! !.'!1 n 2*) ỉ X C‘ 1201 IX-XÍI Í..2I w l'BK •



Tran o 3

Bộ X Â Ỵ  OANH SÁCH SINH VIÊN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
TRƯỜNG ĐH K l Ể ^ ỵ R ^ T Ĩ Ẳ T r ộ Ị ,  (Kềm theo QĐ số.-ọy /QĐ-ĐHKT-ĐT ngảydỊ./02/20ỉ5; M ã QD: 2014-02)
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CHÚ

36 Phạm Sỹ \ U ì 26/05/1985 Hả Nội 1 131031223 CT20MX-XH 5,97 7,39 6,14 TBK „
Trường ìiự p \i vịẹha. jar

1 Phan Trọng 15/02/1988 Nam Định 1131031117 TCllX-LTCĐ 5,50 7,60 5,91 TB ,
2 Nguyễn Văn Chí 27/04/1990 Hà Nội 1231030270 TC12X1-LTCĐ 6,82 7,97 7,05 Khá „
3 Trần Đình Đức 10/11/1988 Nghệ An [231030276 TC12XI-LTCĐ 5,79 6,96 6,02 TBK .
4 Phan Văn Trọng 30/08/1990 Thanh Hóa 1231030366 TC12XI-LTCĐ 5,94 7,40 6,22 TBK .
5 Đào Văn T rường 23/12/1982 Hải Dương 1231030364 TC12X1-LTCĐ 6,07 7,87 6,42 TBK .
6 Nguyễn Thị Thu Hưòng Nữ 06/04/1987 Hà Nội 1231030292 TC12X1-LTCĐ 5,64 7,71 6,05 TBK .
7 Nguyễn Văn Tuấn 02/02/1991 Quảng Ninh 1231030370 TC12XI-LTCĐ 5,89 6,72 6,05 TBK -
8 Dương Xuân Thủy 04/07/1988 H.S.Bình 1231030306 TC12X1-LTCĐ 6,14 7,51 6,41 TBK •

9 Trần Ngọc Thành 20/09/1988 H.N.Ninh 1231030305 TC12XI-LTCĐ 5,70 5,85 5,73 TB .

10 Nguyễn Xuân Diện 18/02/1986 Thái Bình 1231030280 TC12XI-LTCĐ 6,50 7,72 6,74 TBK

1 1 Nguyền Xuân Phi 21/01/1990 Nam Định 1231030334 TC12X1-LTCĐ 5,74 6,15 5,82 TB .

12 Lê Đình Dũng 09/06/1990 Hà T ây 1231030284 TC12XI-LTCĐ 5,88 6,66 6,03 TBK -

13 Nguyễn Hữu Mạnh 20/06/1989 Hà Nội [231030324 TC12X1-LTCĐ 5,88 6,63 6,03 TBK -

14 Trịnh Văn Nhơn 10/07/1984 Hà Nội 1231030330 TCI2X1-LTCĐ 5,70 7,27 6,00 TBK .

15 Nguyễn Minh Đức 07/03/1986 Hải Hưng 1231030278 TC12XI-LTCĐ 5,67 6,45 5,82 TB •

16 Tiêu Văn Hoàng 27/12/1986 Hài Hung 1231030300 TC12XI-LTCĐ 6,05 7,47 6,33 TBK -

17 Nguyễn Mạnh Trường 02/05/1989 Thái Bình 1231030362 TC12X1-LTCĐ 5,93 7,06 6,05 TBK •

18 Phạm Thế Hưng 09/06/1983 Vĩnh Phú 1231030291 TC12X2-LTCĐ 6,27 7,65 6,54 TBK •

19 Nguyễn Văn Trường 06/08/1986 Hà Nội 1231030363 TC12X2-LTCĐ 6,11 7,50 6,38 TBK ’

20 Nguyễn Thế Hữu 09/03/1989 Nam Định 1231030309 TCI2X2-LTCĐ 6,22 6,99 6,37 TBK *

21 Phạm Văn Bính 09/03/1989 Nam Định 1231030265 TC12X2-LTCĐ 5,85 6,94 6,06 TBK -

22 Nguyễn Văn Mạnh 27/08/1988 Bắc Giang 1231030323 TC12X2-LTCĐ 6,12 7,9 Ố 6,48 TBK .

23 Bùi Viết Thành 15/04/1985 Hà Tĩnh 1231030349 TC12X2-LTCĐ 5,85 5,95 5,87 TB .

24 Nguyễn Vấn Chinh 27/05/1982 H.S.Bình 1231030269 TC12X2-LTCĐ 5,50 7,52 5,89 TB •

25 Lưu Minh Tuấn 10/09/1984 H.N.Ninh 1231030373 TC12X2-LTCĐ 5,71 7,50 6,06 TBK. •

26 Phạm Thế Nga 12/03/1984 Vĩnh Phú 431033427 TC2006X1 5,65 6,99 5,78 TB -

27 Phạm Văn Khánh 16/04/1987 Hãi Duơng TC06103416 TC2006X4 5,69 6,47 5,77 TB .

28 Đặng Khắc Duy 13/08/1984 Nam Định 631031430 TC2007X4 5,61 5,46 5,60 TB .

29 Nguyễn Quang Huy 23/09/1988 Hưng Yên 831033084 TC2008X2-UB 5,64 6,99 5,78 TB -

30 Lê Huy Hoàng 16/01/1986 G.Lai-K.Tum 931032028 TC2009VB2 5,86 8,62 6,24 TBK -

31 Nguyền Vần Hậu 27/04/1987 Bắc Ninh 931031128 TC2009X1 5,53 7,21 5,70 TB ,

32 Bùi Mạnh Quý 03/11/1983 Hà T ây 731031738 TC2009X1 6,05 8,07 6,25 TBK >

33 Vũ Văn Diện 02/03/1983 Nam Định 931031116 TC2009X1 5,56 7,09 5,71 TB

34 Nguyền Thành Dung 20/07/1981 Hà Tày 931031118 TC2009X1 5.76 6,72 5,85 TB .

35 Nguyễn Bằng Giang 27/08/1986 Hái Dương S3 103164 í TC2009X1 5.79 7,83 6,00 TBK *

36 Tạ Xuân Đồng 28/04/1985 Vĩnh Phúc 931031155 TC2009X1 5,78 7,21 5,92 TB -

37 Nguyền Đại Nhàn 1 1/1 1/1983 Ninh Bình 831031430 TC2009XI 5.56 6,97 5,70 TB -

38 Lò 1 hị Ly Nữ 12/12 1987 Hà Nội >̂3 103 1096 rc  2009X2 6.41 8,07 6.58 ÍBK . 1
39 Lủ llà Ân 08 0 7'1990 QLiana Ninh 93103 Ị 0 7^ TC 2009X2 6.12 7.79 6.29 TBK •

40 Phạm í i ổn Irung ;?(*.'! 1 1970 í lái ííirn» 93!'.'31 179 TC2009X2 5,6 s 6.95 5.8! Tỉi

41 Vũ Dức Trịnh 05/08; 19X4 í húi Binh !'V, 1 1 50 i c  2009X2 5.65 7,16 5.S3 m 1
42 Phạm Trune Kicn 1 ị 24 in, 1 ^ 1  1 Mãi Mưng ‘1 > ị ¡r, ] 445 i C2009X.ỉ 5.52 1 8.20 5.79 TB

43 Phạm Vi-Jt i .âni i r  II !'.>sr ! Nẹhộ An ỉ M ; 1 l Ị I íỉ .
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44 ĐỖ Huy Nhượng 05/10/1979 Hà Nội 931031475 TC2009X3 5,58 6,49 5,67 TB ,

45 Nguyền Văn Việt 05/07/1987 Thái Binh 931031535 TC2009X3 5,95 7,84 6,14 TBK ,

46 Phạm Văn Bắc 29/08/1989 Hà Nam 931031373 TC2009X3 5,67 6,63 5,77 TB •

47 Nguyễn Việt Đức 19/06/1991 Hà Nội 931031406 TC2009X3 5,80 6,60 5,88 TB »

48 Nguyễn Tương T rường 09/02/1985 Hà Nội 931031514 TC2009X3 6,35 7,24 6,44 TBK .

49 Mỵ Duy Đạt 15/10/1990 Thanh Hóa '931031392 TC2009X4 5,77 8,01 6,00 TBK .

50 Nguyễn Anh Tuấn B 1 1/02/1970 Hả Nội 931031521 TC2009X4 5,67 7,07 5,81 TB -

51 Nguyễn Thanh Tùng 03/04/1989 Hòa Bình 931031529 TC2009X5 5,91 8,06 6,13 TBK

52 Nguyễn Anh Tuấn 25/09/1978 Vĩnh Phú 931031519 TC2009X5 6,18 7,53 6,31 TBK .

53 Đinh Ngọc Hiếu 20/10/1981 Hà Nội 931031416 TC2009X5 6,18 7,94 6,36 TBK

54 Lê Quang ‘ Huy 19/05/1990 Thanh Hóa 0931031429 TC2009X5 5,9 7,05 6,14 TBK

55 Vũ Minh Đức 08/03/1991 Sơn La 1231030278 TC2009X5 5,95 6,84 6,04 TBK -

56 Hoànơ Vãn Doanh 12/12/1977 Nam Định 931031312 TC2009X6 5,56 7,59 5,77 TB »

57 Kiểu Phương Duy 1 1/08/1987 Hà Tây 931031316 TC2009X6 5,78 6,96 5,90 TB »

58 Nguyễn Thế Vịnh 16/02/1986 Ninh Bình 931031368 TC2009X6 5,67 6,98 5,80 TB *

59 Nguyền Anh Dũng — 05/09/1969 Hà Nội 931031319 TC2009X6 6,12 7,95 6,31 TBK #

60 Vũ Ván Tùng 30/05/1987 Quàng Ninh 931031826 TC2009XI-UB 5,72 6,35 5,78 TB .

61 Nguyễn Duy Thịnh 23/03/1986 Hái Dương 931031799 TC2009XI-UB 7,29 6,34 7,19 Khá -

62 Nguyễn Quang Khoát 26/10/1987 Quảng Ninh 931031750 TC2009XI-UB 5,63 6,81 5,75 TB .

63 Nguyễn Quốc Hàn 16/06/1991 Hải Dương 931031728 TC2009X2-UB 5,78 7,29 5,93 TB *

64 Phạm Việt Hả 11/07/1984 Quàng Ninh 931031725 TC2009X2-UB 5,66 5,56 5,65 • TB •

65 Đồng Ván Hướng 16/04/1977 Nam Định 931031747 TC2009X2-UB 6,97 8,20 7,09 Khá «

66 Trương Văn Kiên 06/03/1991 Quãng Ninh 931031755 TC2009X2-UB 5,84 5,69 5,82 TB *

67 Đặng Vàn Duy 24/07/1989 Thái Binh 931031705 TC2009X2-ƯB 5,86 6,30 5,90 TB *

68 Nguyễn Ván Nguyên 10/08/1990 Thanh Hóa 931031841 TC2009-XH 6,06 6,60 6 ,11 TBK *

69 Phạm Ván Quvnh 20/05/1990 Bắc Ninh 931031850 TC2009-XH 6,11 7,51 6,25 TBK *

70 Phạm Cao Tuyên 04/09/1986 Ninh Binh 931031596 TC2009X2- 5,67 7,37 6,00 TBK *

71 Nguyễn Phương Nam 29/12/1986 H.S.Bình 0931031572 TC2009X2- 5,44 7,54 5,85 TB *

72 Nguyền Quang Tú 14/12/1985 Hà Nội 831031634 CT2008X3 5,64 7,95 5,92 TB *

73 Nguyễn Đăng Ánh 20/11/1986 Thanh Hóa 931031604 CT2009X2 5,91 6,73 6,01 TBK .

74 Lê Văn Nhân 31/08/1971 Hà Tây 931031627 CT2009X2 6,00 7,35 6,16 TBK '

75 Nguyễn Hữu Dân 22/08/1985 Hà Nội 931031611 CT2009X2 5,57 6,86 7,72 Khá •

76 Đồ Chí Thanh 30/05/1977 Phú Thọ 931031915 CT2009XH 5,54 6,73 5,68 TB *

77 Nguyễn Tiến Trung 01/07/1988 Thái Bình 1031031172 CT2010X2 5.47 6,23 5,56 TB ,

78 Đoàn Ngọc Thạch 30/08/1986 Vĩnh Phú 1031031160 CT2010X2 5,46 6,93 5,64 TB *

79 I-ioàno Ọuổc Huân 05/07/1986 Hả Nội 1031032010 CT2010X-XH 5.60 6,89 5,76 TB ■'

80 Nsuyễn Minh Ngọc 03/02/1979 Thanh Hóa 1031031244 TC2010VB2 8.! 1 8.76 8,21 Giỏi *
Ịi

81 Nauvẻn Tuân Long 19/06/1982 Tuycn Quang 113 1031295 TC20I 1 VB2 6.55 7,79 6.85 TBK * i

82 Nsuyễn Ván Quảng 10/12/1987 Nam Định 1031041040 TC10N-LTCD 6.38 8.00 6,77 TBK '

Tò/iịị cộỉiíị: ! 71 sinh viên


